
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu GH6 CT17 Đường Nguyễn Cao Luyện, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH AN

0109942400

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn chè, bán buôn cà phê, bán buôn thực phẩm khác

4632(Chính)

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết : 
- Bán buôn đồ uống có cồn:
- Bán buôn đồ uống không cồn

4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  
-Sản xuất mỹ phẩm
-Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

4649

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
-Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ LINH AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LINH AN IMPORT EXPORT TRADING 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LINH AN IMPORT EXPORT TRADING SERVICE COMPANY 
LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948585588
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4722

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết : Bán lẻ đồ uống có  cồn : rượu mạnh, rượu vang, bia,
- Bán lẻ đồ không chứa cồn : các loại đồ uống nhẹ, có chất

4723

9. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

10. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

11. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:  
-Sản xuất mỹ phẩm
-Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

13. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm loại khác chưa được phân vào đâu

4781

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
- Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

16. Vận tải hành khách đường sắt 4911

17. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

18. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

19. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Vận tải đường ống 4940

22. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

23. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

24. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

25. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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9.000.000.000 VNĐ

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

30. Điều hành tua du lịch 7912

31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001081031997
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 5, Đình Ngang, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 5, Đình Ngang, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DUY LINH                       Nam

11/05/1981 Kinh Việt Nam

21/01/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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